BẢNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, 
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(Tại các nghị định, nghị quyết, thông tư chuyên đề về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền)

I. Tại các Nghị định chuyên đề của Chính phủ

	TT
	Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có nhiệm vụ, thẩm quyền đã được Nghị định chuyên đề điều chỉnh
	Nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã được điều chỉnh tại Nghị định chuyên đề
	Điều, khoản, điểm tại luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh
	Thẩm quyền trước phân cấp, phân định
	Thẩm quyền sau phân cấp, phân định
	Khả thi, hiệu quả[footnoteRef:1] [1:  Đánh dấu “X” vào cột này trong trường hợp nội dung phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.] 

	Khó khăn, vướng mắc[footnoteRef:2] [2:  Ghi rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ được phân cáp, phân quyền, phân định thẩm quyền.] 

	Đề xuất, kiến nghị
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Về kinh phí
	Về phân bổ biên chế theo khối lượng công việc
	Về việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân
	Khó khăn, vướng mắc khác
	
	

	I
	Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

	1
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14
	1. Tiếp nhận hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện cấp xã; thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện
	Điểm c khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện
	UBND huyện
	UBND xã
	X
	Kinh phí hạn chế; chưa có kinh phí riêng, chủ yếu lồng ghép từ ngân
sách thường xuyên của xã.
	Công chức Văn hoá - Xã hội kiêm nhiệm
	Cơ bản đã xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân
	cán bộ còn ít kinh nghiệm xử lý;
	Tiếp tục có hướng dẫn cụ thể hơn. Bổ sung kinh phí cho cấp xã. Tổ chức tập huấn cầm tay chỉ việc để cơ sở nắm bắt.
	

	2
	Luật Du lịch số 09/2017/QH14
	2. Nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch
	Điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch
	UBND huyện
	UBND xã
	X
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội kiêm nhiệm
	Rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân
	cán bộ còn ít kinh nghiệm xử lý; chưa xử hồ sơ khi nào
	Tổ chức tập huấn đối với các nhiệm vụ mới được phân cấp
	

	3
	Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	3. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	Điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND tỉnh
	
	Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cụ thể
	Công chức Văn hoá – Xã hội kiêm nhiệm
	Rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân
	cán bộ còn ít kinh nghiệm xử lý; chưa xử hồ sơ khi nào
	Tổ chức tập huấn đối với các nhiệm vụ mới được phân cấp
	

	4
	
	4. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	Điểm a, c và d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	X
	Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cụ thể
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Xác định rõ được nhiệm vụ theo phân cấp
	
	
	

	5
	Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	5. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng quy mô cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	Điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	UBND tỉnh
	UBND xã
	
	Thiếu kinh phí hoạt động
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	Cơ bản đã được xác định rõ; tuy nhiên cần tiếp tục hướng dẫn thống nhất quy trình xử lý hồ sơ
	Tổ chức tập huấn đối với các nhiệm vụ mới được phân cấp
	

	6
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	6. Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
	Điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	Số lượng hồ sơ thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn không nhiều
	
	

	7
	
	7. Tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	Điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	Số lượng hồ sơ thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn không nhiều
	
	

	8
	
	8. Tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	
	
	
	
	
	
	Địa phương chưa tổ chức

	9
	Nghị định số 131/2022/NĐ-CP
	9. Tiếp nhận thông báo về việc chiếu phim công cộng của các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, vũ trường, cửa hàng, cửa hiệu và địa điểm công cộng khác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP 
	Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội  
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	

	10
	Nghị định số 76/2023/NĐ-CP
	10. Thành lập Hội đồng xác định mức độ hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 
	Điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP
	CT
UBND huyện
	CT
UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	

	11
	Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
	11. Quản lý khai báo và báo cáo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 
	Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	Trên địa bàn xã chỉ có 1 cơ sở dịch vụ photocopy 

	12
	Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

	13
	
	13. Sửa đổi, bổ sung, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	
Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

	14
	
	14. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	
	
	
	
	Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

	15
	
	15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	
	
	
	
	Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

	16
	
	16. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	UBND huyện
	UBND xã
	x
	
	
	
	
	
	Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

	17
	Nghị định số 49/2024/NĐ-CP
	17. Việc tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở ở địa phương và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê hoạt động thông tin cơ sở theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Khoản 1 và khoản 5 Điều 39 Nghị định số 49/2024/NĐ-CP
	
	
	x
	Thiếu kinh phí hoạt động
	Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách
	Cơ bản xác định rõ công việc
	
	
	

	II
	Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

	1
	Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15

	[bookmark: tvpllink_voaknzbpcr][bookmark: dc_1]1. Cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Di sản văn hóa
	Khoản 5 Điều 18 Luật Di sản văn hóa
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14
	2. Tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện
	Điểm a khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2018/QH14)
	3. Quyết định việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng Bộ GDDT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Quyết định việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Thể dục, Thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Khoản 1 Điều 38 Luật Thể dục, Thể thao
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Luật Du lịch số 09/2017/QH14
	5. Công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Du lịch
	Khoản 3 Điều 28 Luật Du lịch
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực quy định tại điểm b khoản 3 Điều 69 Luật Du lịch
	Điểm b khoản 3 Điều 69 Luật Du lịch
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Luật Báo chí số 103/2016/QH13
	7. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử đối với cơ quan báo chí của địa phương quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí
	Khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	Luật Báo chí số 103/2016/QH13 đã được thay thế bởi Luật Báo chí số 126/2025/QH15

	
	
	[bookmark: dc_8]8. Cấp Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương quy định tại Điều 20 và Điều 31 Luật Báo chí
	Điều 20 và Điều 31 Luật Báo chí
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản đặc san quy định tại Điều 35 Luật Báo chí
	Điều 35 Luật Báo chí
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Báo chí
	Khoản 3 Điều 54 Luật Báo chí
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Luật Xuất bản số 19/2012/QH13
	11. Cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức được thành lập tại nước ngoài hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong đó có xuất bản, phát hành xuất bản phẩm) quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Xuất bản
	Khoản 1 Điều 8 Luật Xuất bản
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Xuất bản
	Điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Xuất bản
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13. Tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm của cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Xuất bản
	Điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Xuất bản
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Xuất bản
	Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Xuất bản
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	15. Công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	Thủ tướng CP
	Bộ trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	16. Công nhận ngày truyền thống cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
	Thủ tướng CP
	CT UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	17. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
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	18. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức hàng năm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2018/NĐ-CР
	Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2018/NĐ-CР
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	19. Quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP 
	Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nghị định số 195/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP
	20. Cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP 
	Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	21. Cấp Giấy xác nhận thông báo đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp quy định tại điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	22. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận
	Điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Bộ trưởng
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	



II. Tại các Nghị định, Nghị quyết khác của Chính phủ
	TT
	Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có nhiệm vụ, thẩm quyền đã được Nghị định chuyên đề điều chỉnh[footnoteRef:3]* [3: * Tên luật, pháp lệnh, nghị quyết có nội dung phải sửa đổi, bổ sung] 

	Nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã được điều chỉnh tại           Nghị định chuyên đề 
	Điều, khoản, điểm tại luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh
	Thẩm quyền trước phân cấp
	Thẩm quyền sau phân cấp
	Khả thi, hiệu quả
	Khó khăn, vướng mắc
	Đề xuất, kiến nghị
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Về kinh phí
	Về phân bổ biên chế theo khối lượng công việc
	Về việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân
	Khó khăn, vướng mắc khác
	
	

	I
	Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập.

	1
	Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15

	1. Xin ý kiến của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh về hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, thực hiện hoạt động kinh tế - xã hội quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Di sản
	Khoản 3 Điều 29 Luật Di sản văn hóa
	UBND huyện
	UBND xã
	
	
	1 công chức phụ trách nhiều sở ngành, dẫn đến quá tải, hiệu quả không cao
	Cơ bản xác định rõ công việc
	Thiếu nhân lực phụ trách
	tăng biên chế cụ thể, ít nhất một sở ngành có một chuyên môn. Tổ chức tâp huấn
	

	II
	Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa

	1
	Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15

	2. Xem xét, phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu trong các danh mục của UNESCO
	Khoản 3 Điều 61 Luật Di sản văn hóa
	Thủ tướng
	Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[footnoteRef:4] [4:  Bảng đánh giá này không thống kê các nhiệm vụ, thủ tục mà Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP đã được xác định không thực hiện/không áp dụng.] 


	1
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	3. Việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương
	Điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	4. Việc chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức nặng biều diễn nghệ thuật thuộc Trung ương
	Điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	5. Việc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội
	Điều 32 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	6. Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội
	Điều 32 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	7. Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
	Khoản 5, Điều 42 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nghị định số 195/2013/NĐ-CP
	12. Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
	Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nghị định số 32/2012/NĐ-CP
	13. Việc kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu đối với văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh trong các trường hợp để trao đổi hợp tác, viện trợ; tham gia trưng bày, triển lãm, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia, cấp khu vực
	Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 31/2025/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	14. Việc tiếp nhận thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh trong các trường hợp để trao đổi hợp tác, viện trợ; tham gia trưng bày, triển lãm, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia, cấp khu vực
	Khoản 1 Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bố sung bởi khoản 6 và khoản 7 Điểu 1 Nghị định số 31/2025/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nghị định số 113/2013/NĐ-CP
	15. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài)
	Điều 36 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ

	
	Luật Báo chí số 103/2016/QH13
	1. Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử (đối với cơ quan báo chí của địa phương) quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13
	Bộ VHTTDL
	UBND cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Thông tư số 09/2025/TT-BVHTTDL ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

	1
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT)
	1. Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm của cơ sở phát hành 
	Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT)
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	2. Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có sự thay đổi 
	Điều 21 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT)
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL
	3. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn
	Điều 10 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL
	4. Việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 
	khoản 4 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL
	5. Tiếp nhận báo cáo về việc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cơ sở
	khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	1
	Luật Điện ảnh
	1. Cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim
	Khoản 3, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 38 Luật Điện ảnh
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Luật Báo chí số 126/2025/QH15
	2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
	[bookmark: dc_2]Khoản 3 Điều 45 Luật Báo chí số 126/2025/QH15 
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	3. Đối với những nội dung thay đổi gồm: ngôn ngữ thể hiện, đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình, loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình, thay đổi địa điểm trụ sở chính, thư điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet ghi trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan báo chí thực hiện văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí
	Khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	4. Đối với nội dung thay đổi biểu tượng kênh ghi trong giấy hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, cơ quan báo chí thực hiện hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Việc chấp thuận đối với đề nghị của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	5. Đối với những nội dung thay đổi gồm: ngôn ngữ thể hiện, đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình, loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình, thay đổi địa điểm trụ sở chính, thư điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet ghi trong giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên quảng cáo, quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Luật Quảng cáo số 75/2025/QH15, Điều 14, Điều 16 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, cơ quan báo chí thực hiện văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
	khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	6. Đối với nội dung thay đổi biểu tượng kênh ghi trong giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên quảng cáo, quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ- CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Luật Quảng cáo số 75/2025/QH15, Điều 14, Điều 16 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, cơ quan báo chí thực hiện hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Việc chấp thuận đối với đề nghị của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	khoản 1, khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	7. Đối với những nội dung thay đổi gồm: địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, số giấy phép hoạt động phát thanh, số giấy phép hoạt động truyền hình của cơ quan báo chí thực hiện hoạt động biên tập ghi trong giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, quy định tại Điều 33 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 06/2016/NĐ- CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, cơ quan báo chí thực hiện văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
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	8. Cấp giấy phép xuất bản bản tin đối với cơ quan, tổ chức của Trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
	khoản 4 Điều 48 Luật Báo chí số 126/2025/QH15
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; khoản 1, 2 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP
	9. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 32 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; khoản 1, 2 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP
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	Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT
	10. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 32 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; Điều 13 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT
	11. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
	Điều 19 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông tư số 21/2025/TT- BVHTTDL)
	12. Cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	Điều 6 Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông tư số 21/2025/TT- BVHTTDL)
	Bộ VHTTDL
	UBND tỉnh
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	Thông tư số 28/2014/TT- BVHTTDL
	13. Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
	Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 28/2014/TT- BVHTTDL
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	Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9, khoản 10, khoản 14 Điều 1 Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL)
	14. Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh do các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu
	Điều 7 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9, khoản 10, khoản 14 Điều 1 Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL)
	Bộ VHTTDL
	Sở
	
	
	
	
	
	
	



